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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm

 Em ngoan, lễ phép với thầy cô và thân thiện với bạn bè. 
Em có cố gắng trong học tập. Em cần chú ý tư thế khi ngồi 
học và cố gắng tập trung hơn trong giờ học.

 Đ Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 1 Vần (mẫu LOA và mẫu LOAN)  Mức 2 Số và phép tính trong phạm vi 20

 Mức 1 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 2 Xem đồng hồ

 Mức 1 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 2 Chục - Số tròn chục - Cộng, trừ số tròn chục

 Mức 1 Chính tả đoạn, âm/ vần và chữ hoa  Mức 2 Chục - Đơn vị 

 Mức 1 Luyện nói theo các chủ đề (xin phép, hỏi đáp, chia sẻ ý 
kiến, lời chúc, giới thiệu)  Mức 2 Các số đến 40

 Mức 1 Kỹ năng kể chuyện theo chủ đề và đóng vai các nhân vật 
dân gian

Em có tiến bộ trong việc cố gắng hoàn thành bài tập. Em nhận biết 
được âm - vần mới học, đọc được tiếng, từ. Em cần rèn thêm nghe viết 
chính tả và cố gắng rèn chữ viết thêm.

Em biết thực hiện phép cộng, trừ đơn giản và nhận biết được số đến 40. 
Em cần rèn các dạng bài toán phép trừ nhiều hơn.

TIẾNG ANH TNXH 

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 2 Ăn uống lành mạnh 

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Vận động và nghỉ ngơi 

Em nắm bắt bài học rất nhanh và diễn đạt trôi chảy. Nội dung về gia 
đình và quần áo hoặc các bộ phận cơ thể được em kết hợp tốt với cấu 
trúc He’s/She’s/His/Her. Em hãy tiếp tục rèn luyện thêm viết từ và câu 
ngắn.

 Mức 2 Tự bảo vệ bản thân

 Mức 2 Cây xung quanh em

Em có hiểu biết về giữ gìn sức khỏe và vận động và nghỉ ngơi hợp lí. Em 
nhận biết được một số cây xung quanh. Em cần tập trung hơn trong giờ 
học.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


